CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học : Thực tập Máy điện.
Mã môn học : DDT412
Thời gian thực hiện môn học : 90 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 90 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học :
- Vị trí: Môn học Thực tập máy điện được bố trí học sau Môn học máy điện.
- Tính chất: Là Môn học chuyên ngành thuộc các Môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học :
1. Kiến thức:
· Quấn được máy biến áp một pha công suất nhỏ …
· Chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng được máy biến áp một pha, ba pha có công suất vừa và nhỏ.
· Quấn và lồng được bộ dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha dạng đồng tâm, dạng xếp kép (hai lớp) … 
· Chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng được động cơ không đồng bộ ba pha.
· Quấn và lồng được bộ dây quấn các loại động cơ không đồng bộ một pha dạng đồng tâm, sin.
· Tẩm sấy được dây quấn các loại máy điện.
2. Kỹ năng:
· Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. 
· Chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng được động cơ không đồng bộ 1 pha. 
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc. 
- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.
III. Nội dung môn học :
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Quấn máy biến áp một pha dạng cách ly
	10
	
	10
	

	2
	Bài 2: Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp ba pha
	5
	
	5
	

	3
	Bài 3: Tháo lắp động cơ, kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha
	5
	
	5
	

	4
	Bài 4: Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung
	15
	
	15
	

	5
	Bài 5: Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép)
	15
	
	15
	

	6
	Bài 6: Xác định các đầu dây và đấu vận hành động cơ không đồng bộ một pha 
	5
	
	5
	

	7
	Bài 7: Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha kiểu đồng tâm
	15
	
	15
	

	8
	Bài 8: Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha dạng sin
	15
	
	15
	

	9
	Bài 9: Tẩm sấy động cơ
	5
	
	5
	

	
	Tổng
	90
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:
- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Bài 1: Quấn máy biến áp một pha dạng cách ly 	Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: 
· Quấn máy biến áp một pha dạng cách ly. 
· Sửa chữa hư hỏng.
Nội dung:
1.1 Công việc chuẩn bị
1.2 Quấn dây và lắp lõi thép máy biến áp
1.3 Kiểm tra, vận hành 
Bài 2: Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp ba pha 	Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 
· Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp ba pha. 
· Sửa chữa hư hỏng.
Nội dung:
2.1 Kiểm tra, xác định cực tính các cuộn dây máy biến áp 3 pha
2.2 Đấu dây, vận hành máy biến áp.
Bài 3: Tháo lắp động cơ, kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha 	Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 
· Tháo lắp động cơ, kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha. 
· Sửa chữa hư hỏng.
Nội dung:
3.1 Tháo, lắp động cơ
3.2 Kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha
3.3 Đấu dây và vận hành động cơ không đồng bộ 3 pha 
Bài 4: Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung 
	Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: 
· Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung. 
· Sửa chữa hư hỏng.
Nội dung:
4.1 Tháo bộ dây cũ của động cơ và làm vệ sinh rãnh stato
4.2 Lót cách điện rãnh
4.3 Đo kích thước khuôn và gia công khuôn.
4.4 Quấn và lồng dây quấn
4.5 Đấu dây, kiểm tra, đai dây
4.6 Lắp ráp, kiểm tra, vận hành.
Bài 5: Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép) 	Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: 
· Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép) 
· Sửa chữa hư hỏng.
Nội dung:
5.1 Tháo bộ dây cũ của động cơ và làm vệ sinh rãnh stato
5.2 Lót rãnh, đo kích thước khuôn và gia công khuôn 
5.3 Quấn bộ dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép)
5.4 Lồng dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép)
5.5 Đấu dây, kiểm tra, đai dây
5.6 Lắp ráp, kiểm tra, vận hành.
Bài 6: Xác định các đầu dây và đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ một pha
	Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 
· Xác định các đầu dây và đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ một pha 
· Sửa chữa hư hỏng.
Nội dung:
6.1 Xác định các đầu dây
6.2 Đấu đấu vận hành động cơ một pha.
Bài 7: Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha kiểu đồng tâm	Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: 
· Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha kiểu đồng tâm 
· Sửa chữa hư hỏng.
Nội dung:
7.1 Quấn bộ dây động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu đồng tâm
7.2 Lồng dây quấn động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu đồng tâm
7.3 Đấu dây, kiểm tra, đai dây.
7.4 Lắp ráp, kiểm tra, vận hành
Bài 8: Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha dạng sin 	Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: 
· Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha dạng sin. 
· Sửa chữa hư hỏng.
Nội dung:
8.1 Quấn bộ dây động cơ không đồng bộ 1 pha dạng sin
8.2 Lồng dây quấn động cơ không đồng bộ 1 pha dạng sin
8.3 Đấu dây, kiểm tra, đai dây.
8.4 Lắp ráp, kiểm tra, vận hành
Bài 9: Tẩm sấy động cơ 	Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 
· Tẩm sấy động cơ. 
· Sửa chữa hư hỏng.
Nội dung:
9.1 Quy trình tẩm, sấy động cơ.
9.2 Kiểm tra, vận hành
IV. Điều kiện thực hiện môn học :
· Vật liệu: Dây dẫn, các vật tư phục vụ các bài thực tập.
· Dụng cụ và trang thiết bị: động cơ điện, máy biến áp, nguồn điện xoay chiều 3 pha, VOM, ampe kìm, thùng dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng...
· Nguồn lực: Xưởng thực tập Máy  điện
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
a. Kiến thức:
· Quấn các loại máy điện
· Chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng được máy điện. 
b. Kỹ năng:
· Quấn các loại máy điện
· Chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng được máy điện. 
c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới
· Trung thực trong kiểm tra
· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn
2. Phương pháp: 
		Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:
· Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn sửa chữa
· Thời gian thực hiện
· Thẩm mỹ 
· Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học :
1. Phạm vi áp dụng môn học : 
Chương trình Môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học :
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.
- Nên phân tích các hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Quấn các loại máy điện
· Chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng được máy điện.
4. Tài liệu tham khảo:
1. Trần Duy Phụng. Kỹ Thuật Quấn dây Máy biến áp, Động Cơ Vạn Năng, Động Cơ 1 Pha, 3 Pha. Nhà xuất bản Đà Nẵng. 1999
1. Bùi Văn Yên. Sửa chữa và quấn lại động cơ điện. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2007
1. Nguyễn Kim Đính. Hướng dẫn thực tập điện A. Nhà xuất bản đại học quốc gia TP HCM. 2006
1. Nguyễn Thế Kiệt. Tính toán sửa chữa dây quấn máy điện tập 2. 1994
1. Trần Duy Phụng. Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện công nghiệp. Nhà xuất bản Đà Nẵng. 1999
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